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I- CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Quyết định số 652/2023/QĐ-SXD ngày 12/12/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Quyết định số 667/QĐ-SXD ngày 22/12/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Tham khảo Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải  Phòng tháng...../2026 và thông báo giá của các đơn vị cung cấp trên thị trường tại thời điểm lập dự toán;

Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng của Việt Nam và áp dụng các tiêu chuẩn sau:

+ TCVN 4447-1987: Công tác đất -  Quy phạm thi công - nghiệm thu.

+ TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối quy phạm thi công - nghiệm thu.

+ TCXDVN 5574-2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế

+ TCVNVN 5575- 2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế

+ TCVN 1651-2018 Tiêu chuẩn thép cốt trong bê tông

+ TCXD 170-2020 Kết cấu thép Thi công và nghiệm thu – Kiểm định xây dựng

+ TCVN 4085- 2011 Kết cấu gạch đá- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

+ TCVN 9377.1,2,3 -2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng Láng lát trát ốp

+ TCVN 9359- 2012 Nền nhà chống nồm – Thiết kế và thi công

+ TCVN 4459- 1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng

+ TCVN -2006 Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

+ TCXDVN 303- 2006 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu

+ TCVN 7570- 2006 Cốt liệu BTvà vữa- Yêu cầu kỹ thuật

+ TCVN 4732- 2016 Đá ốp lát trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

+ TCVN 6065 -1995 Gạch XM lát nền

+ TCVN 6414 – 1998 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật

+ TCVN 51-2008: Thoát nước mạng nước ngoài nhà. Tiêu chuẩn thiết kế

+ TCVN5576-1991: Hệ thống cấp nước, thoát nước - Quy phạm quản lý chất lượng.

+ 11 TCN 18:2006 Quy phạm trang bị điện - phần I – quy định chung;

+ 11 TCN 19:2006 Quy phạm trang bị điện - phần II – hệ thống đường dẫn điện;

+ QC 05,06,07 Quy chuẩn kỹ thuật điện số 5, 6, 7,8 năm 2008;

+ QC 02 20010 Quy chuẩn PCCC năm 2010;

+ TCVN 4756:1989 Quy phạm nối đất, nối không các thiết bị điện;

+ TCXD 394:2007 Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện – Phần an toàn điện;

+ TCXD 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình - Tiêu chuẩn thiết kế 

+ TCXD 175:2005 Mức ồn cho phép trong công trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 2328- 1978: Môi trường lắp đặt thiết bị điện - Định nghĩa chung.

+  TCVN 4756 - 1989: Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.

+ TCVN 2682 – 1999 Xi măng poóc lăng – yêu cầu kỹ thuật

+ TCVN 7570 – 2006  Cốt liệu cho BT và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

+ TCVN 302 – 2004 Nước trộn BT và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

Căn cứ pháp lý khác liên quan.

II- SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA CHỮA


Xã Nghi Dương được thành lập từ ngày 01/7/2025, trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 03 xã, gồm xã Ngũ Phúc, xã Kiến Quốc và xã Du Lễ của huyện Kiến Thụy cũ. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Nghi Dương cùng hưởng ứng tích cực chính sách của Đảng và Nhà nước,  Cùng với đó là sự phát triển chung trong khu vực. Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng như Ủy ban nhân dân xã Nghi Dương về việc thực hiện đầu tư cải tạo, sửa chữa một số công trình nằm trên địa bàn xã. Trong đó có công trình : Cải tạo sửa chữa trường mầm non Kiến Quốc cũng đã được cấp có thẩm quyền quan tâm, đầu tư và sửa chữa. 

Qua nhiều năm hoạt động một số hạng mục của trường cũng xuống cấp, không còn đáp ứng được yêu cầu của tập thể giáo viên và trẻ trong khu vực. Các hạng mục ngoài trời như mái che sân, sân khấu ngoài trời, nền sân, nhà để xe, hệ thống cổng tường rào xuống cấp. Đồng thời một số hạng mục như hệ thống cửa gỗ kính nhà lớp học bị mối mọt, cong vênh; Mái nhà bếp ăn bị ngấm do chưa được chống thấm. Do đó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày của giáo viên và các em nhỏ, ảnh hưởng mỹ quan tổng thể của nhà trường. 
III- MỤC TIÊU SỬA CHỮA

· Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập của giáo viên và trẻ em trong khu vực.
· Nâng cao tính thẩm mỹ, mỹ quan trường, đáp ứng tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn. 
IV- ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng. 
V- QUY MÔ, LOẠI CÔNG TRÌNH


Quy mô công trình:  
 Khuôn viên trường mầm non Kiến Quốc có tổng diện tích là 2751,208m2 bao gồm các hạng mục cần cải tạo sửa chữa như sau. 
* Cải tạo, sửa chữa nền sân trường, nâng cao cos sân hiện trạng, hoàn thiện lại bề mặt sân , lát lại gạch terrzazo nền sân. 

* Cải tạo, xây mới 07 bồn hoa trong khuôn viên trường nhằm tăng cường cảnh quan, tạo môi trường xanh- sạch- đẹp phù hợp với không gian giáo dục mầm non.

* Cải tạo khu vực sân khấu và mái che ngoài trời có diện tích : 333.9m2, bao gồm làm mới kết cấu mái che sân, xây mới sân khấu, hoàn thiện phục vụ hoạt động tập thể, văn nghệ và sinh hoạt ngoài trời của nhà trường.
* Thay thế một số bộ cửa đi, cửa sổ bằng gỗ kính đã cũ khu nhà hiệu bộ , đảm bảo khả năng sử dụng an toàn và không gian giáo dục mầm non.
* Cải tạo lại cổng chính, tường rào thoáng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn và đồng bộ kiến trúc cảnh quan nhà trường. 
* Cải tạo lại nhà để xe giáo viên đảm bảo nhu cầu sử dụng và bảo vệ phương tiện cá nhân, đồng thời nâng cao cảnh quan, kiến trúc tổng thể của nhà trường.
* Cải tạo, sửa chữa chống thấm mái nhà bếp, xử lý triệt để các vị trí thấm dột, đảm bảo điều kiện sử dụng lâu dài cho công trình. 

Đồng thời  thực hiện các công tác hoàn thiện, thu dọn vệ sinh và các hạng mục phụ trợ liên quan nhằm đảm bảo công trình đưa vào sử dụng đồng bộ, hiệu quả. 

VI- ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

Trường Mầm non Kiến Quốc được xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều năm. Qua quá trình khai thác sử dụng, một số hạng mục đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng, mỹ quan và an toàn công trình.
1. Mái che ngoài trời
       Kết cấu thép có hiện tượng hoen gỉ, lớp sơn bảo vệ bong tróc, một số vị trí mái che bị xuống cấp làm giảm khả năng che chắn, riêng phần mái tôn và kết cấu xà gồ do ảnh hưởng của bão, gió đã bị bay , tốc mái, không còn khả năng sử dụng. 
2. Sân khấu ngoài trời
         Bề mặt sân khấu xuất hiện hiện tượng bong tróc, nứt cục bộ, ảnh hưởng đến mỹ quan và việc tổ chức các hoạt động tập trung, bậc tam cấp bị lún sụt, không đồng bộ gây mất mỹ quan cảnh quan trường. 
3. Nền sân trường
        Nền sân bị mài mòn, nứt vỡ cục bộ, một số vị trí đọng nước khi trời mưa, cos nền sân hiện tại bị thấp, mỗi khi mưa lớn thường thoát nước chậm, ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập của học sinh và giáo viên trong trường. 
4. Cổng và tường rào
         Cổng cũ hiện tại xuống cấp, các lớp hoàn thiện bề mặt trụ cổng bị nứt, vỡ, cos cổng cùng với cos sân bị thấp. Cánh cổng bị hoen rỉ. 
          Tường rào thoáng phía trước là loại cũ, chiều cao thấp, hoa sắt tường rào bị hoen rỉ, các lớp sơn trụ, cột tường bị bong tróc, xỉn màu.

5. Nhà để xe giáo viên
          Mái che và kết cấu chịu lực có hiện tượng hoen gỉ, xuống cấp, chưa đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, nhà xe hiện tại là lán tạm, không đáp ứng được nhu cầu của nhà trường. 
6. Cửa đi, cửa sổ khu lớp học và nhà hiệu bộ
        Một số bộ cửa bị gỗ kính bị cong vênh, hư hỏng phụ kiện, khuôn cửa bị mối mọt xâm lấn, các tấm kính bị vỡ không, khó khăn trong quá trình đóng mở và làm giảm mỹ quan công trình, mất an toàn trong quá trình sử dụng. 
7. Mái nhà bếp
          Xuất hiện hiện tượng thấm dột tại nhiều vị trí trong mùa mưa, ảnh hưởng đến điều kiện vệ sinh và hoạt động của khu bếp.
Từ thực trạng trên, việc cải tạo, sửa chữa các hạng mục nêu trên là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhà trường.
VI. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO. 

1. Mái che ngoài trời
- Tháo dỡ toàn bộ kết cấu mái che cũ, hỏng.

- Gia công và lắp đặt kết cấu móng, mái che mới bằng kết cấu thép hình cột I250x125x6x9; dầm thép I300x150x6x9; cùng hệ thống vì kèo, xà gồ mạ kẽm.

- Mái lợp tôn mạ màu dày 0.45mm

2. Sân khấu ngoài trời
- Đục tẩy, phá dỡ kết cấu tam cấp cũ, nền sân khấu hiện trạng.

- Gia công và lắp đặt kết cấu móng,  mái sân khấu mới bằng kết cấu thép hình cột I250x125x6x9; dầm thép I300x150x6x9; cùng hệ thống vì kèo, xà gồ mạ kẽm.

- Mái lợp tôn mạ màu dày 0.45mm.

- Xây lại bậc tam cấp, trát ốp hoàn thiện tam cấp bằng đá granite màu đen.

- Nền sân khấu lát bằng gạch ceramic KT 1000x1000mm. 
3. Nền sân trường
- Đục tẩy nền sân cũ, tạo nhám bề mặt sân cũ.

- Đổ bê tông nền sân.  
- Thi công hoàn thiện nền sân bằng lát gạch terzazo KT 400x400mm, đảm bảo khả năng thoát nước, chống trơn trượt và thuận tiện cho việc sử dụng.
4. Cổng và tường rào. 
- Phá dỡ cổng cũ, tường rào cũ. 

- Đào móng, xây lại cổng mới,  tường rào thoáng mới, thay mới lại toàn bộ hoa sắt tường rào + cánh cổng mới.

- Hoàn thiện cổng tường rào bằng trát vữa xi măng M75 dày 2.5cm; bề mặt sơn hoàn thiện 1 lớp lót 2 nước màu hoàn thiện. 
5. Nhà để xe giáo viên
- Tháo dỡ toàn bộ kết cấu nhà xe cũ, hỏng.

- Gia công, lắp đặt nhà xe mới. cột nhà xe dung thép hình tròn D140x3mm; kết cấu mài bằng thép hộp mạ kẽm 100x50x1.5mm.

- Mái nhà xe lợp bằng tôn mạ màu dày 0.45mm.

6. Cửa đi, cửa sổ khu lớp học và nhà hiệu bộ
- Tháo dỡ một số bộ cửa đi, cửa sổ bằng gỗ kính cũ hỏng.

- Gia công và lắp đặt cửa đi, cửa sổ bằng nhôm hệ kính dán an toàn 6.38mm.

- Hoàn thiện cùng phụ kiện. 
7. Chống thấm mái nhà bếp
- Thi công xây tường thu hồi mái, tường chân mái bằng gạch không nung, hoàn thiện trát 2 mặt bằng vữa XM M75 dày 2.5cm.

- Đổ bê tông giằng tường thu hồi.

- Gia công xà gồ thép hộp mạ kẽm 40x80x2.0mm.

- Thi công lợp mái tôn mạ màu dày 0.45mm cùng tôn bò úp nóc, viền mái.

- Toàn bộ seno mái được chống thấm bằng chống thấm chuyên dụng sika 3 lớp, có vén thành cao trung bình 20cm., khu vực tiếp giáp cổ ống thoát khí, mùi với mái tôn được chống thấm dạng keo phủ toàn bộ cạnh tiếp giáp. 

- Bổ sung và thay thế ống thoát nước mưa D90 mái. 

8. Bồn hoa.

- Xây mới bồn hoa, trát ốp lát hoàn thiện bằng gạch thẻ màu đỏ. 

9. Hoàn thiện công trình
- Thực hiện các công tác hoàn thiện, vệ sinh công nghiệp, thu dọn mặt bằng và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định hiện hành. Các giải pháp kỹ thuật được lựa chọn nhằm đảm bảo chất lượng công trình, phù hợp với hiện trạng, tiết kiệm chi phí đầu tư, kéo dài tuổi thọ sử dụng và đáp ứng nhu cầu hoạt động của nhà trường.
VII- AN TOÀN XÂY DỰNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
1. An toàn trong xây dựng

1.1. An Toàn lao động ván khuôn dàn giáo. 

Để đảm bảo an toàn lao động trong thi công các hạng mục ván khuôn, giàn giáo, đơn vị thi công thực hiện nghiêm các nội dung sau:

a). Yêu cầu chung

 • Chỉ sử dụng lao động đã được huấn luyện, đào tạo và cấp chứng chỉ ATLĐ phù hợp với công việc thi công ván khuôn, giàn giáo.

 • Người lao động phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân: mũ bảo hộ, giày chống trượt, dây an toàn, găng tay, áo phản quang…

 • Không làm việc trên cao khi thời tiết xấu như gió mạnh, mưa lớn, sấm sét, sàn ướt trơn trượt.

 • Có cán bộ kỹ thuật, cán bộ ATLĐ giám sát thường xuyên trong quá trình thi công.

b). An toàn khi lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn - giàn giáo

 • Giàn giáo phải được kiểm tra, nghiệm thu trước khi sử dụng, có thẻ theo dõi và biển báo sử dụng giàn giáo an toàn.

 • Dựng giàn giáo trên nền vững chắc, bằng phẳng, có kê gối hoặc tấm phân tải trọng nếu đặt trên nền đất yếu.

 • Không được sử dụng giàn giáo thiếu liên kết, han gỉ, nứt gãy, hoặc lắp dựng sai thiết kế.

 • Ván khuôn phải được cố định chắc chắn, có hệ chống đỡ đảm bảo tải trọng thiết kế.

 • Tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo phải theo quy trình từ trên xuống dưới, có người hướng dẫn, cảnh giới an toàn.

c). Các biện pháp bảo đảm an toàn tại công trường

 • Có biển cảnh báo, rào chắn khu vực nguy hiểm, bố trí người hướng dẫn khi thi công trên cao.

 • Lắp đặt lưới chắn vật rơi, sàn công tác và lan can bảo vệ tại các vị trí cao từ 2m trở lên.

 • Không cho người không có nhiệm vụ đi lại, làm việc tại khu vực đang thi công ván khuôn – giàn giáo.

 • Trang bị bình chữa cháy, tủ sơ cứu, tổ chức huấn luyện phòng cháy chữa cháy và sơ cứu ban đầu định kỳ.

d). Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

 • Tổ chức kiểm tra an toàn trước, trong và sau khi thi công theo kế hoạch ATLĐ đã phê duyệt.

 • Nếu phát hiện mất an toàn, phải ngừng thi công để khắc phục kịp thời.

 • Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ đội vi phạm quy định ATLĐ, tái phạm nhiều lần sẽ đình chỉ công việc.

1.2. An toàn lao động trong công tác hoàn thiện

Công tác hoàn thiện công trình gồm nhiều hạng mục như: xây trát, ốp lát, sơn bả, lắp đặt điện nước, trần – cửa – thiết bị nội thất… Mỗi công đoạn đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản, cần thực hiện các nội dung sau:

a). Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ

 • Tất cả công nhân, kỹ thuật viên, giám sát phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ: mũ cứng, giày bảo hộ, găng tay, khẩu trang, quần áo dài tay, kính mắt, dây an toàn khi làm việc trên cao.

 • Với các công việc sinh bụi (bả, chà, cắt gạch, mài sàn…) phải trang bị khẩu trang chuyên dụng, kính chắn bụi, máy hút bụi.

b). Biện pháp an toàn cho từng hạng mục hoàn thiện

 • Ốp lát gạch, đá: đảm bảo độ sạch, khô, bằng phẳng của nền; không để dụng cụ sắc nhọn bừa bãi; dùng găng tay khi trộn vữa hoặc tiếp xúc với keo dán.

 • Sơn bả, chống thấm: sử dụng đúng loại sơn và dung môi theo hướng dẫn kỹ thuật; không thi công trong không gian kín thiếu thông gió; cấm lửa, hút thuốc gần khu vực thi công.

 • Lắp đặt điện – nước: cắt nguồn điện khi thi công, có cảnh báo khu vực nguy hiểm; dụng cụ phải đạt chuẩn cách điện; thử điện sau khi đấu nối phải có giám sát xác nhận.

 • Lắp thiết bị trên cao (trần, đèn, rèm, điều hòa…): sử dụng giàn giáo, thang an toàn, có người giữ chân thang; hạn chế di chuyển vật liệu nặng khi đang đứng trên cao.

c). Quản lý vật tư, thiết bị và hiện trường

 • Sắp xếp vật liệu gọn gàng, không cản trở lối đi; có biển báo, rào chắn khu vực nguy hiểm (hố kỹ thuật, ban công, sàn trống…).

 • Không để vật liệu hóa chất, xăng dầu gần khu dân cư, nơi sinh hoạt, dễ cháy nổ.

 • Dụng cụ như máy cắt, máy khoan, đèn hàn phải được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, có người hướng dẫn sử dụng.

d). Tổ chức, giám sát và xử lý vi phạm

 • Trước mỗi ca làm việc, tổ đội phải phổ biến nội dung ATLĐ, nhắc nhở nguy cơ tai nạn đặc thù theo từng công việc.

• Cử cán bộ an toàn hoặc chỉ huy trưởng giám sát liên tục trong giờ làm việc, đặc biệt tại các vị trí thi công nguy hiểm.

 • Ngừng ngay công việc nếu phát hiện mất an toàn, lập biên bản xử lý đối với cá nhân, tổ đội vi phạm.

1.3. An toàn khi cẩu lắp vật liệu, thiết bị

Công tác cẩu lắp vật liệu, thiết bị là công việc nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro về tai nạn lao động. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trong quá trình thi công, cần thực hiện nghiêm các nội dung sau:

a). Yêu cầu về thiết bị cẩu và người vận hành

 • Chỉ sử dụng máy móc, thiết bị cẩu có giấy kiểm định an toàn kỹ thuật còn hiệu lực.

 • Người điều khiển thiết bị (cẩu, xe nâng, palang…) phải có chứng chỉ đào tạo vận hành, không bố trí người không có chuyên môn điều khiển thiết bị.

 • Trước khi thi công, kiểm tra toàn bộ máy cẩu, cáp, móc, chốt, khóa an toàn, hệ thống tín hiệu, thiết bị chống lật, chống quá tải.

b). Biện pháp bảo đảm an toàn khi cẩu lắp

 • Xác định trọng lượng hàng hóa trước khi cẩu, tuyệt đối không cẩu quá tải hoặc vật chưa rõ thông số kỹ thuật.

 • Chỉ cẩu khi thời tiết thuận lợi, không cẩu khi có gió cấp 6 trở lên, mưa lớn, sét.

 • Vùng làm việc của thiết bị cẩu phải được rào chắn, có biển cảnh báo, không để người không nhiệm vụ đi lại trong phạm vi hoạt động.

 • Không đứng hoặc làm việc dưới vật đang cẩu, không đi qua bên dưới cánh tay cẩu hoặc dây treo.

 • Khi treo, buộc thiết bị vào móc cẩu phải dùng dây chuyên dụng, kiểm tra mối nối chắc chắn, có người chỉ huy, ra hiệu lệnh.

c). Quy trình cẩu lắp an toàn

 • Có người chỉ huy, hướng dẫn bằng tín hiệu (tay, còi, đàm thoại) tại hiện trường.

 • Cẩu vật từ từ, dứt khoát, không giật cáp, không xoay quay tay cẩu đột ngột.

 • Khi đặt thiết bị xuống, đảm bảo có điểm kê đỡ vững chắc, hướng dẫn người hạ đúng vị trí, không để lật nghiêng, va đập.

 • Nếu cẩu lắp thiết bị tại vị trí trên cao (nhà nhiều tầng, giàn giáo, sàn thép…), phải có phương án neo giữ, chống lật đổ, rơi trượt.

d). Kiểm tra, giám sát và xử lý sự cố

 • Có người giám sát an toàn tại khu vực cẩu lắp suốt thời gian thi công.

 • Nếu có sự cố như đứt cáp, lệch tải, mất thăng bằng… phải dừng ngay thiết bị, đưa vật về vị trí an toàn để xử lý.

• Lập biên bản vi phạm và đình chỉ công việc đối với tổ đội không chấp hành nghiêm quy định an toàn.

1.4. An toàn lao động điện

Điện là nguồn năng lượng quan trọng trong thi công xây dựng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng như điện giật, cháy nổ, chập mạch, gây thiệt hại về người và tài sản. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng điện trong thi công, cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau:

a). Yêu cầu chung

 • Tất cả thiết bị, dụng cụ điện sử dụng tại công trường phải được kiểm tra kỹ thuật và đạt yêu cầu an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

 • Người trực tiếp vận hành, đấu nối, kiểm tra hệ thống điện phải có chuyên môn điện và được cấp chứng chỉ ATLĐ điện.

 • Không sử dụng điện tràn lan, không tự ý đấu nối, câu móc điện khi không được phép của người có trách nhiệm.

b). An toàn trong sử dụng thiết bị điện

 • Cáp điện phải dùng loại có vỏ cách điện, chịu nước, chịu va đập, đi nổi trên cao hoặc chôn ngầm có ống bảo vệ, không kéo lê dưới đất.

 • Các tủ điện, ổ cắm, aptomat… phải đặt nơi khô ráo, có mái che, có khóa và biển cảnh báo “Cấm sờ vào – Có điện nguy hiểm chết người”.

 • Thiết bị cầm tay (máy khoan, cắt, mài…) phải có dây tiếp địa, kiểm tra vỏ, dây dẫn trước khi sử dụng.

 • Ngắt nguồn điện trước khi sửa chữa, lắp đặt thiết bị, treo biển “Không đóng điện – có người đang làm việc”.

c). Phòng chống cháy nổ do điện

 • Không để dây dẫn điện gần nguồn nhiệt, thiết bị dễ cháy nổ (xăng dầu, bình hàn hơi…).

 • Không dùng một ổ điện cho quá nhiều thiết bị, tránh quá tải gây chập cháy.

 • Trang bị bình chữa cháy tại các điểm đặt tủ điện chính, tập huấn PCCC định kỳ cho người lao động.

d). Xử lý sự cố và giám sát an toàn điện

 • Khi có sự cố như rò điện, chập cháy, tia lửa, phải ngắt ngay nguồn điện, dùng thiết bị cách điện xử lý.

 • Nếu xảy ra tai nạn điện giật, cần ngắt điện trước, dùng vật cách điện gỡ người bị nạn ra khỏi nguồn điện, sơ cứu theo đúng quy trình và đưa đi cấp cứu ngay.

 • Tổ chức kiểm tra hệ thống điện định kỳ, nhất là sau mưa bão, thi công đào đất, khoan cắt gần đường dây.

2. Vệ sinh bảo vệ môi trường

Đảm bảo vệ sinh môi trường và xử lý chất thải đúng quy định là trách nhiệm bắt buộc trong thi công xây dựng, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, môi trường xung quanh và tuân thủ quy định pháp luật. Các nội dung chính cần thực hiện bao gồm:

a. Tổ chức vệ sinh công trường

 • Bố trí khu vực tập kết vật liệu, phế thải hợp lý, có rào chắn, che đậy khi cần thiết, không để phát tán bụi, rác ra xung quanh.

 • Thu gom rác, phế thải hàng ngày, vận chuyển đến nơi quy định, không đốt rác trong công trường.

 • Lắp đặt hệ thống thoát nước tạm đảm bảo không gây ứ đọng, ngập úng, phát sinh mùi hôi, muỗi bọ.

 • Khu sinh hoạt, nhà vệ sinh công nhân phải sạch sẽ, có thùng rác, hố tiểu, bể phốt, xử lý định kỳ theo quy định.

b). Giảm thiểu bụi, tiếng ồn và rung chấn

 • Che chắn xung quanh khu vực xây trát, ốp lát, khoan cắt bằng lưới bao, vải bạt nhằm hạn chế bụi.

 • Dùng máy móc hiện đại, có tính năng giảm ồn, bố trí thời gian làm việc phù hợp, không gây ảnh hưởng đến khu dân cư vào buổi tối.

 • Tưới nước chống bụi khu vực thi công, đường nội bộ trong điều kiện thời tiết khô nóng.

c). Quản lý chất thải và vật liệu nguy hại

 • Phân loại rác thải xây dựng, sinh hoạt, hóa chất độc hại, có biện pháp thu gom riêng.

 • Không để dầu mỡ, sơn, hóa chất chảy tràn ra đất, hệ thống thoát nước hoặc khu vực công cộng.

 • Đối với thùng sơn, bao xi măng, vật liệu thừa độc hại, phải xử lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất và quy định môi trường.

d). Truyền thông, giám sát và xử lý vi phạm

 • Tổ chức phổ biến nội quy bảo vệ môi trường đến toàn bộ cán bộ, công nhân, treo biển bảng tại các khu vực chính.

 • Cử cán bộ phụ trách giám sát công tác vệ sinh, môi trường hàng ngày; ghi nhận và xử lý vi phạm kịp thời.

 • Hợp tác với chính quyền địa phương khi cần trong xử lý chất thải, kiểm tra môi trường.

Ngoài ra yêu cầu chung:

- Vệ sinh công nghiệp tại hiện trường và xung quanh là một việc làm bắt buộc bao gồm tất cả các công việc vệ sinh trên công trường nhằm tạo một môi trường trong lành sạch đẹp cho cộng đồng và để CBNV làm công việc của mình tôt hơn đảm bảo sức khoẻ và an toàn lao động, góp phần tăng năng suất và rút ngắn thời gian xây dựng.

- Do công trình thi công trong khu vực đông người, do vậy việc đảm bảo vệ sinh lao động là rất cần thiết.

- Các biện pháp kỹ thuật về vệ sinh môi trường. 

- Có các vị trí các bãi thu gom chất thải rắn xây dựng trên công trường.

- Chất thải nước cần được xử lý nuơc thải  qua các hố ga có lưới chắn rác rồi mới cho thoát nước ra mạng lưới thoát nước khu vực ,địa phương.

-  Có các biện pháp phòng chống bụi như sử dụng lưới chắn bụi hay phun nước, sử dụng vật liệu ít bụi, những khu vực gây ra bụi nên đặt ở cuối hướng gió.

- Việc sử dụng bê tông thương phẩm là biện pháp tốt để hạn chế lượng bụi cũng như đảm bảo tốt vệ sinh công nghiệp.

- Thường xuyên kiểm tra máy móc để hạn chế tối đa tiếng ổn

- Khi thi công trong khu vực nguy hiểm cần có mũ, găng tay, đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động

- Phải sử dụng các khẩu trang bị như tất tay, ủng hoặc giầy trong khi vận chuyển gạch, hồ và các vật liệu khác.

- Thiết kế khu vệ sinh cuối hướng gió, ở các góc khuất để đảm bảo vệ sinh và mỹ quan cho công trường.

- Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền cho mọi người lao động trên công trường có ý thức đảm bảo vệ sinh xây dựng cho công trình có ý nghĩa là đảm bảo vệ sinh môi trường, cho cộng đồng, cho đất nước.

- Phải có các biện pháp Phòng chống cháy nổ: nguồn nước cứu hỏa nguồn cát và các thiết bị dụng cụ chữa cháy như bình bọt thang câu liêm bảo hộ v.v..

VIII- NGUỒN KINH PHI XÂY DỰNG

Nguồn vốn : Vốn sự nghiệp
IX- BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG.
  Tổng dự toán: 3.492.304.000 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm chín mươi hai triệu, ba trăm linh bốn.nghìn đồng chẵn/.)
          Trong đó:

Đơn vị tính: VNĐ

	· Chi phí xây lắp:
	2.864.002.000

	· Chi phí quản lý dự án
	98.693.000

	· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
	291.840.000

	+ Chi phí lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật 
	165.108.265

	+ Chi phí lập HSMT& đánh giá HSDT thi công xây dựng
	12.372.487

	+ Chi phí thẩm định HSMT
	2.864.002

	+ Chi phí thẩm định HSDT
	2.864.002

	+ Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
	7.389.124 

	+ Chi phí thẩm tra dự toán
	7.160.004

	
	

	
	

	+ Chi phí giám sát thi công xây dựng:
	94.082.455

	· Chi phí khác: 
	71.469.000

	+ Chi phí thẩm định BCKTKT
	4.735.558

	+ Chi phí thẩm định dự toán
	4.242.965

	+ Chí phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán. 
	18.958.217

	+ Chi phí kiểm toán 
	34.483.999

	+ Chi phí nghiệm thu 
	9.408.246

	· Chi phí dự phòng
	166.300.000

	· Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh
	166.300.200

	(chi tiết bảng tổng hợp kinh phí xây dựng xem trong dự toán)


X- THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2026.
XI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

· Chủ đầu tư: Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Nghi Dương
· Đơn vị lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc Hoàng Phát.
XII- HIỆU QUẢ CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH
Việc cải tạo, sửa chữa trường mầm non Kiến Quốc rất cần thiết và cấp bách. Đảm bảo an toàn cho trẻ và giáo viên, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, tạo môi trường học tập xanh- sạch- đẹp, ổn định tâm lý phụ huynh, tăng niềm tin với nhà trường đồng thời cũng sử dụng hiệu quả tài sản công, tiết kiệm ngân sách lâu dài. Góp phần hoàn thiện tiêu chí trường đạt chuẩn. 
XIII- KẾT LUẬN

Công trình: Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Kiến Quốc hoàn thành góp phần tạo điều kiện nâng cáo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay vì vậy việc bố trí kinh phí để triển khai thực hiện là phù hợp, đúng mục tiêu và mang lại hiệu quả lâu dài.
	NGƯỜI LẬP
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